Ngày xây dựng kế hoạch: 22/2/2023 

BÀI 16. CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X
(Số tiết: 5)
I. MỤC TIÊU (chung)
1.Về kiến thức
- Lập được sơ đồ về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập thời lờ Bắc thuộc trước thế kỉ X.
· Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng).
· Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc trước thế kỉ X.
2. Về năng lực
· Biết khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
· Biết tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu đề phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
3. Về phẩm chất
Yêu nước, tự hào về tinh thần bất khuất, “không chịu cúi đấu” của dân tộc, biết ơn các anh hùng dân tộc - lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
· Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập.
· Kênh hình, lược đồ phóng to, giấy A2/A0 (nếu có thể).
· Video clip về khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Lý Bí, khởi nghĩa Mai Thúc Loan,...
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày thực hiện: 6A:…………….6B:………………
TIẾT 72 - BÀI 16. CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X 
1. Ổn định: 6A:………...6B:……….
2. Kiểm tra: không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS đọc phần mở đầu sgk trang 70 và trả lời câu hỏi: 
Em đã biết, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phương Bắc đã tìm “trăm phương nghìn kế” để áp đặt ách cai trị đối với nước ta. Nhưng thực tế lịch sử có thuận theo ý đồ của họ không? Em suy nghĩ gì về lời “phàn nàn” của viên Thái thú người Hán: Dân xứ ấy rất khó cai trị?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS lắng nghe và suy nghĩa trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời
Dự kiến sản phẩm
Các triều đại phương Bắc đã tìm “trăm phương nghìn kế” để áp đặt ách cai trị đối với nước ta. Nhưng thực tế, theo lời “phàn nàn” của viên Thái thú người Hán: Dân xứ ấy rất khó cai trị. Đó là vì tinh thần đấu tranh liên tục, quật cường chống ách đô hộ của người Việt qua các cuộc khởi nghĩa.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, dẫn dắt vào bài.
Ở Hà Nội có đường phố, thậm chí cả một quận mang tên Hai Bà Trưng; ở Thái Nguyên có trường THPT Lý Nam Đế; ở Nghệ An, Hà Tĩnh có trường THPT Mai Thúc Loan,... Việc các nhân vật lịch sử được đặt tên trường, đường phố, gợi cho em suy nghĩ gì? Đó phải chăng chính là lòng tự hào dân tộc, ghi nhớ cội nguồn dân tộc, ghi nhớ tinh thần đấu tranh liên tục, quật cường chống ách đô hộ của người Việt qua các cuộc khởi nghĩa? Để tìm hiểu rõ hơn về các cuộc khởi nghĩa và những nhân vật lịch sử tiêu biểu chúng ta cùng tìm hiểu Bài 16 – Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
* Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV cung cấp cho HS một số thông tin mở rộng về quê hương, tên gọi của Hai Bà Trưng 
Hoạt động cặp đôi
GV yêu cầu HS đọc khổ chữ đầu mục 1, đoạn trích Lời thề khắc trên bia đá ở đền Hai Bà Trưng và nhớ lại điểu đã học về những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong bài trước, trả lời câu hỏi: 
1, Quan sát 2 đoạn tư liệu SGK, tìm ra từ/cụm từ chỉ nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa?
2, Nguyên nhân và mục đích của khởi nghĩa Hai Bà Trưng là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các cặp đôi suy nghĩa trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi 2-3 cặp đôi trả lời, cặp đôi khác nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm:
1, Các từ/cụm từ chỉ là: đau lòng thương dân vô tội, dấy nghĩa trừ tà, che chở dân lành, thu phục 
lại muôn vật cũ của tổ tông không phụ ý trời, không phụ sự trông đợi của tổ phụ,...
2,  Chính sách cai trị hà khắc, bóc lột tàn bạo của nhà Hán khiến đời sống của người Việt cực khổ => mâu thuẫn dân tộc giữa người Việt với nhà Hán ngày càng sâu sắc.
 Chồng của bà Trưng Trắc bị thái thú Tô Định giết hại.
 Hai Bà Trưng nổi dậy, dựng cờ khởi nghĩa để đền nợ nước (đánh đuổi quân xâm lược, giành lại quyền tự chủ); trả thù nhà.
=> Con gái Lạc tướng huyện Mê Linh là Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã dựng cờ khởi nghĩa để giành lại quyến tự chủ.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV cũng có thể mở rộng kiến thức cho HS về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo quan niệm dân gian (từ thông tin trong phần Kết nối với văn hoc). Sách Thiên Nam ngữ lục chép:
“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”.
* Nhiệm vụ 2:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm
GV chia lớp thành ba nhóm, để thực hiện yêu cầu của câu hỏi 2, 3, 4 trong SGK:
	Nhóm
	Nhiệm vụ

	1
	- Quan sát lược đồ H2, trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	2
	- Quan sát đoạn tư liệu 1 và hình 3 cho em biết điều gì về khí thế của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tình thế của chính quyền đô hộ.

	3
	- Khai thác thông tin và đoạn tư liệu trong SGK, hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS các nhóm trình bày sản phẩm, báo cáo kết quả hoạt động; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	Yêu cầu
	Sản phẩm

	Diễn biến
	- Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ nổi dậy khởi nghĩa tại cửa sông Hát (nay thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tướng lĩnh khắp 65 thành trì đểu quy tụ vê' với cuộc khởi nghĩa.
- Từ sông Hát, nghĩa quân theo đường sông Hồng tiến xuống đánh chiếm căn cứ quân Hán ở Mê Linh và Cổ Loa (nay thuộc Hà Nội).
- Nghĩa quân tiếp tục tấn công thành Luy Lâu và chiếm được trị sở của chính quyền đô hộ.

	Khí thế của cuộc khởi nghĩa và tình thế của chính quyền đô hộ
	- Khí thế hùng dũng, oai phong của Hai Bà Trưng khi xuất quân tiêu diệt giặc và sự sôi nổi, quyết liệt đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam (điều này được thể hiện qua đoạn tư liệu “Trưng Trắc thực là hùng dũng, đến đâu đều như có gió cuốn”).
- Tình thế quân đô hộ rơi vào cảnh thất bại, liên tục mất các căn cứ, bị chiếm trị sở. "Thái thú Giao Chỉ là Tô Định hoảng hốt cũng tháo chạy. 

	Kết quả, ý nghĩa
	- Kết quả:
+ Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh.
+ Tuy nhiên, quyền tự chủ chỉ trong thời gian ngắn (năm 40 – 42).
+  Năm 42, nhà Hán sai tướng Mã Viện đem quân sang đàn áp. Cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng thất bại.
- Ý nghĩa: Chứng tỏ tinh thần bất khuất của người Việt; tạo tiền đề cho việc khôi phục nền độc lập sau này



Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, kết luận và nhấn mạnh: Trước hoàn cảnh đất nước bị đô hộ, nhân dân phải chịu sự bốc lột tàn bạo, dã man của các triều đại phương Bắc, thì con đường duy nhất giành lại nền tự chủ cho dân  tộc, chính là con đường đấu tranh và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên của người Việt ở thời kì Bắc thuộc, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh quật cường, bất khuất của nhân dân ta nói chung và của phụ nữ Việt nói riêng. Nó đã gieo hạt giống tốt cho chủ nghĩa anh hùng Việt Nam là không sợ kẻ thù dù mạnh đến đâu, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Khởi nghĩa đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân; mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt.
	1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 






































Nguyên nhân: Mùa xuân năm 40, bất bình với chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Hán, con gái Lạc tướng huyện Mê Linh là Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã dựng cờ khởi nghĩa để giành lại quyến tự chủ.































































- Nét chính về diễn biến, kết quả:
+ Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ nổi dậy khởi nghĩa tại cửa sông Hát (nay thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tướng lĩnh khắp 65 thành trì đểu quy tụ về với cuộc khởi nghĩa.
+ Từ sông Hát, nghĩa quân theo đường sông Hồng tiến xuống đánh chiếm căn cứ quân Hán ở Mê Linh và Cổ Loa (nay thuộc Hà Nội).
+ Nghĩa quân tiếp tục tấn công thành Luy Lâu và chiếm được trị sở của chính quyền đô hộ.
+ Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh.
- Ý nghĩa: Chứng tỏ tinh thần bất khuất của người Việt; tạo tiền đề cho việc khôi phục nền độc lập sau này


4. Củng cố: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
5. Hướng dẫn học ở nhà:    Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung 2 của bài
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
      V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
                                                                Ngày 25  tháng 2 năm 2023
                                                                   Duyệt kế hoạch bài dạy


                                                                         Dương Thị Lan





















































Ngày xây dựng kế hoạch: 2/3/2023
Ngày thực hiện: 6A:…………….6B:…………….
TIẾT 74 - BÀI 16 CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X 
 ( Tiết 2)
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp: 6A:……..6B:……….
2. Kiểm tra: không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu khởi nghĩa Bà Triệu (Năm 248)
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
b. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	

* Nhiệm vụ 1
Bước 1:  Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cặp đôi
- GV yêu cầu HS quan sát H2, tư liệu 2 kết hợp thông tin SGK hoàn thành nội dung vào PHT số 1; thời gian 5 phút.
Phiếu học tập số 1
	Yêu cầu 
	Sản phẩm

	Câu 1: Quan sát  đoạn tư liệu 2 SGK, tìm ra từ/cụm từ chỉ nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa. Qua đó, thể hiện điều gì?
	

	Câu 2: Nguyên nhân và mục đích của khởi nghĩa Bà Triệu là gì?
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS các cặp đôi trình bày, các cặp đôi khác nhận xét, bổ sung.
Dự kiến sản phẩm
	Yêu cầu 
	Sản phẩm

	Câu 1: Quan sát  đoạn tư liệu 2 SGK, tìm ra từ/cụm từ chỉ nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa. Qua đó, thể hiện điều gì?


	- muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người.
-> Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí căm thù giặc và bản lĩnh quật cường của Bà Triệu.

	Câu 2: Nguyên nhân và mục đích của khởi nghĩa Bà Triệu là gì?
	- Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là do chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Ngô ở đầu thế kỉ thứ III.
- Mục đích: “Lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”.


Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. 
* Nhiệm vụ 2: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân
- Trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?
- Qua cuộc khởi nghĩa này và phần Em có biết, Em có suy nghĩ gì về nhân vật lịch sử Bà Triệu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo sản phẩm, HS khác nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm
- Diễn biến: Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ từ căn cứ ở núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hoá).
 Nghĩa quân đã giành được chính quyền tại nhiều huyện lị, thành ấp ở Cửu Chần, Cửu Đức, Nhật Nam, khiến cho toàn thể Giao Châu đều chấn động.
 Nhà Ngô đã cử 8 000 quân sang đàn áp. Do lực lượng chênh lệch cuối cùng nghĩa cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Khởi nghĩa bị thất bại
+ Ý nghĩa: Không chỉ làm rung chuyên chính quyến đô hộ mà còn góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, tạo đà cho các cuộc khởi nghĩa sau này.
- Bà Triệu là người yêu nước, dũng cảm, thông minh sáng tạo,  giỏi võ nghệ, khí thế oai phong, lẫm liệt, khẳng khái, thể hiện tinh thần của người phụ nữ Việt, tiêu biểu cho ý chí quật cường của nhân dân ta… hình ảnh Bà Triệu cỡi voi ra trận là bức tranh kiệt xuất của người anh hùng phụ nữ Việt Nam. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt ý.
GV nhấn mạnh: Tuy thất bại nhưng Bà Triệu vẫn sống mãi trong lòng nhân dân, hun đúc tinh thần đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta và cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu phát động và lãnh đạo đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc nói chung, của phụ nữ Việt Nam nói riêng. Cuộc khởi nghĩa đã trở thành ngọn cờ tiêu biểu trong các cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân Việt Nam trong suốt các thế kỉ III-V.
	2. Khởi nghĩa Bà Triệu (Năm 248)
a. Nguyên nhân







































Do chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Ngô ở đầu thế kỉ thứ III.



b. Diễn biến: 










- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ từ căn cứ ở núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hoá).
- Nghĩa quân đã giành được chính quyền tại nhiều huyện lị, thành ấp ở Cửu Chần, Cửu Đức, Nhật Nam, khiến cho toàn thể Giao Châu đều chấn động.
- Nhà Ngô đã cử 8 000 quân sang đàn áp.
 c. Kết quả:  cuộc khởi nghĩa thất bại
d. Ý nghĩa:
+ Làm rung chuyên chính quyền đô hộ.
+ Góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, tạo đà cho các cuộc khởi nghĩa sau này.



4. Củng cố: 
Câu 1: Theo em, điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Bà Triệu với khởi nghĩa Hai Bà Trưng là gì? 
Câu 2: Đọc và cho biết bài ca dao nói lên điều gì?
“Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng
Túi gấm cho lẫn túi hồng,
Têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân.”

Dự kiến sản phẩm:
Câu 1: Đều là những cuộc đấu tranh chống lại chính quyền đô hộ phương Bắc do những người phụ nữ lãnh đạo. Tuy thất  bại, nhưng đã để lại ý nghĩa và kinh nghiệm to lớn. Khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết dành lại độc lập của dân tộc, tô đậm truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc nói chung và của phụ nữ Việt Nam nói riêng.
Câu 2: Bài ca dao là lời ca ngợi về người anh hùng dân tộc vĩ đại Triệu Thị Trinh (Bà Triệu), người gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Ngô xâm lược. Bài ca dao đã vẽ nên hình tượng của Bà Triệu với những hình ảnh vô cùng đặc trưng, lẫy lững bên cồng chiêng và voi để đánh giặc. Hình ảnh ấy mãi mãi lưu danh sử sách Việt Nam về những người phụ nữ anh hùng vừa đảm đang việc nhà, lại còn giỏi việc nước. 
5. Hướng dẫn học ở nhà:    Học bài, chuẩn bị nội dung tiếp theo của bài
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
      V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
                                                                 







































Ngày xây dựng kế hoạch: 3/3/2023
Ngày thực hiện: 6A:…………….6B:…………….
TIẾT 75 - BÀI 16.  CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X 
 ( Tiết 3)
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp: 6A:……..6B:……….
2. Kiểm tra: không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.3 Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu khởi nghĩa Lý Bí .
- Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV có thể giới thiệu cho HS về ba địa điềm quan trọng, gắn với tên tuổi, sự nghiệp của Lý Bí: quê gốc ở Thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên); khởi nghiệp và gây dựng cơ đồ tại đình Giang Xá, huyện Hoài Đức (Hà Nội) và mất tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Vì vậy, năm 2013, các huyện Phổ Yên, Hoài Đức và Tam Nông đã tiến hành Lễ kết nghĩa tại Lễ kỉ niệm 1510 năm ngày sinh của vua Lý Nam Đế.
Hoạt động cá nhân
Trình bày nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
Hoạt động cặp đôi 
1, GV tổ chức cho HS khai thác thông tin trong hình 5 (SGK) để trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí và công cuộc bảo vệ nước Vạn Xuân?
2. Khai thác tư liệu 3 (tr.75) trong SGK kết hợp kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi: Trong thế kỉ VI, cuộc khởi nghĩa Lý Bí đã đạt được kết quả gì? Đối với lịch sử giai đoạn sau, cuộc khởi nghĩa Lý Bí có tác dụng gì? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Dự kiến sản phẩm
Hoạt động cá nhân:
- HS trình bày được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa là do chế độ cai trị khắc nghiệt của nhà Lương.
Hoạt động cặp đôi
1. Hs trình bày diễn biến theo sơ đồ
2. Kết quả:Tự làm chủ lấy nước mình”, lập nước Vạn Xuân, xưng là hoàng đế, đặt niên hiệu riêng, xây dựng triều đình tự chủ.
Ý nghĩa: Để lại nhiều bài học về dựng nước và giữ nước, “mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này”.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt ý. 
	3. Khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân


































- Nguyên nhân: do chế độ cai trị khắc nghiệt của nhà Lương.
- Diễn biến: SGK tr.74
- Kết quả: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí cuối cùng thất bại nhưng đã chứng tỏ tinh thần độc lập, tự cường của người Việt, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở giai đoạn sau.


4. Củng cố: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
5. Hướng dẫn học ở nhà:    Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung 2 của bài
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
      V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
                                                                

                                                          Ngày 4  tháng 3 năm 2023
                                                                   Duyệt kế hoạch bài dạy


                                                                         Dương Thị Lan













Ngày xây dựng kế hoạch: 8/3/2023
Ngày thực hiện: 6A:…………….6B:…………….
TIẾT 77 - BÀI 16.
CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X  (Tiết 4)
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp: 6A:……..6B:……….
2. Kiểm tra: không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
- Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung chính

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm
- GV yêu cầu HS quan sát H7 và 1 số thông tin SGK (Tr75-76), thực hiện kĩ thuật 5W1H, thời gian 8 phút, tìm hiểu về nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 
[image: ]
Hoạt động cá nhân
Câu 1: Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan?
Câu 2: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân và vai trò, công lao của Mai Thúc Loan?
Câu 3: Theo em, cuộc khởi nghĩa mặc dù bị thất bại nhưng nó có ý nghĩa như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, giúp đỡ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS nhóm báo cáo kết quả hoạt động, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Dự kiến sản phẩm:
Hoạt động nhóm
[image: ]
Hoạt động cá nhân
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa diễn ra trên quy mô rộng lớn, vượt ra phạm vi 1 địa phương; lực lượng tham gia đông đảo, liên kết và được sự hưởng ứng của nhân dân Chân Lạp và Chăm-pa, khởi nghĩa đã giành và giữ chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm (731-722)…. 
Câu 2: 
- Tinh thần chiến đấu của nghĩa quân: bền bỉ, kiên trì, dũng cảm vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, hi sinh …
- Vai trò, công lao của Mai Thúc Loan: là người anh hùng đã lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Đường, giành lại độc lập dân tộc. (10 năm), xưng đế và xây thành Vạn An… Góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.
Câu 3: Ý nghĩa:
- Là một trong những cuộc khởi nghĩa lớn nhất thời Bắc thuộc, đã giành và giữ chính quyền  độc lập trong khoảng gần 10 năm (713 - 722), đánh dấu mốc quan trọng trên con đường đấu tranh để giải phóng dân tộc thời kì Bắc thuộc.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt ý và nhấn mạnh: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan nổ ra trong bối cảnh nhà Đường thi hành nhiều chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo đối với nhân dân ta, nét nổi bật của khởi nghĩa Hoan Châu không chỉ thu hút sự tham gia của nhân dân Hoan Châu, Diễn Châu, Ái Châu, Giao Châu, Phong Châu… mà còn có sự phối hợp với nhân dân các quốc gia láng giềng Chăm-pa, Chân Lạp…Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Mai Thúc Loan đã xưng đế với đế hiệu là Mai Hắc Đế. Ông tự là ông vua họ Mai với ý nghĩa là người đứng đầu quản lãnh công việc vùng đất phương Nam, không chịu thua kém các đế vương phương Bắc. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng về việc biểu thị trình độ tư duy về tinh thần độc lập dân tộc, ý thức chủ quyền quốc gia sánh ngang với hoàng đế phương Bắc. Đời sau nhớ ơn Mai Hắc Đế, lập đền thờ ông ở trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn. Ngày nay tại địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn có khu di tích tưởng niệm ông. Một bài thơ chữ Hán còn ghi trong Tiên chân báo huấn tân kinh để ở đền thờ, ca tụng công đức ông như sau (bản dịch):
Hùng cứ châu Hoan đất một vùng,
Vạn An thành lũy khói hương xông,
Bốn phương Mai Đế lừng uy đức,
Trăm trận Lý Đường phục võ công.
	4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan











































































a. Nguyên nhân:
- Do chính sách cai trị, bóc lột của nhà Đường 
b. Diễn biến: (Sgk) 
c. Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại 
d. Ý nghĩa:
- Là một trong những cuộc khởi nghĩa lớn nhất thời Bắc thuộc, đánh dấu mốc quan trọng trên con đường đấu tranh để giải phóng dân tộc thời kì Bắc thuộc.


      4. Củng cố: Trình bày diễn biến của khởi nghĩa Mai Thúc Loan?
5. Hướng dẫn học ở nhà:    Học bài, chuẩn bị tiếp nội dung tiếp theo của bài
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
      V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
                                                                











                                                          








































Ngày xây dựng kế hoạch: 9/3/2023
Ngày thực hiện: 6A:…………….6B:…………….
TIẾT 78 - BÀI 16.
CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X (Tiết 5)
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp: 6A:……..6B:……….
2. Kiểm tra: không thực hiện
3. Bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.5: Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu khởi nghĩa Phùng Hưng..
- Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Phùng Hưng.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung chính

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 6 HS, yêu cầu HS quan sát H8, lược đồ và 1 số thông tin SGK (Tr77),  thời gian 8 phút hoàn thiện PHT về cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng
               Khởi nghĩa Phùng Hưng
	Yêu cầu
	Sản phẩm

	Nguyên nhân
	

	Diễn biến
	

	Kết quả
	

	Ý nghĩa
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS các nhóm trình bày sản phẩm, báo cáo kết quả hoạt động, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV đăt thêm câu hỏi hoặc HS có thể đặt 1 số câu hỏi để trao đổi, phản biện (gợi ý)
Câu 1: Em có hiểu biết  gì về Phùng Hưng? Theo em, Phùng Hưng có vai trò và công lao gì?
Câu 2: Tại sao nhân dân ta gọi Phùng Hưng là Bố Cái Đại Vương?
Câu 3: Quan sát H8 Đền thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm, Theo em việc nhân dân ta lập đền thờ Phùng Hưng thể hiện điều gì?
Dự kiến sản phẩm:
	Yêu cầu
	Sản phẩm

	Nguyên nhân
	- Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Đường (nhân dân chịu tô thuế nặng nề, bắt nhân dân ta cống nạp nhiều loại vải vóc, hương liệu, sản vật quý …) khiến đời sống dân khổ cực.
-> Bất bình với những chính sách cai trị tàn bạo, khắc nghiệt của nhà Đường. Phùng Hưng đã phát động khởi nghĩa.

	Diễn biến
	- Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ vùng đất của mình.
- Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình và chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước.
- Năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp, dập tắt cuộc kháng chiến.

	Kết quả
	Cuộc khởi nghĩa thất bại

	Ý nghĩa

	- Tiếp tục khẳng định quyết tâm giành lại độc lập, tự chủ của người Việt, mở đường cho những thắng lợi về sau.


Câu 1: (HS dựa vào phần Em có biết)
- Phùng Hưng là hào trưởng đất Đường Lâm. Ông xuất thân trong 1 gia đình giàu có, có uy tín lớn đối với nhân dân trong vùng. Ông có sức khỏe phi thường, sức có thể xô ngã trâu, đánh đổ được hổ. Về sau, Phùng Hưng được nhân dân suy tôn làm “Bố Cái Đại Vương”…
- Công lao của Phùng Hưng: là người anh hùng đã lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Đường, giành lại độc lập dân tộc. (9 năm), góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.
Câu 2: Nhân dân ta gọi Phùng Hưng là Bố Cái Đại Vương vì: theo quốc tục  xưa xưng cha là bố, mẹ là cái. Niên hiệu này nhân dân muốn tỏ lòng biết ơn nhớ tới vị anh hùng đã dũng cảm đứng lên kêu khởi nghĩa, ông tựa như cha mẹ, những người tái sinh ra cho nhân dân ta cuộc sống mới.
Câu 3: Việc nhân dân ta lập đền thờ Phùng Hưng: thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc…; lòng biết ơn và đề cao tinh thần yêu nước, hi sinh bất khuất vì độc lập dân tộc của Phùng Hưng…..
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt ý và nhấn mạnh: Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra trong bối cảnh nhà Đường thi hành nhiều chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo đối với nhân dân ta, cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Đường Lâm (Hà Nội) được nhân dân  các vùng xung quanh hưởng ứng. Khởi nghĩa đã làm chủ Tống Bình (9 năm). Mặc dù bị thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường của người Việt, cổ vũ trực tiếp cho tinh thần đấu tranh giành độc lập hoàn toàn của người Việt đầu thế kỉ X.
	5. Khởi nghĩa Phùng Hưng:

















































































a. Nguyên nhân:
- Do chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Đường
b. Diễn biến: (Sgk) 
c. Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại 
d. Ý nghĩa:
- Củng cố quyết tâm giành độc lập dân tộc, tự chủ của người Việt, mở đường cho những thắng lợi về sau.


Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu:  Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về  nội dung kiến thức đã  được tìm hiểu 
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức học sinh chơi trò chơi: “Vòng quay may mắn”. Có 6 câu hỏi mỗi câu HS được trả lời trong 30s, quy định HS nào giơ tay trả lười nhanh nhất thì HS ấy được tham gia chơi. Nếu HS trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức, 
lưu ý: chỉ chọn một đáp án ngay khi trả lời, không tính kết quả thay đổi phương án trả lời.
Câu 1: Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là?
A. Thái Thú                                                     B. Thứ sử
C. Huyện lệnh					D. Tiết độ sứ
Câu 2: Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyền về?
A. Thuế rượu và sắt				B. Muối , sắt
C. Thuế muối và rượu				D. Thuế ruộng và thuế thân
Câu 3: Triệu Đà chiếm Âu Lạc vào thời gian nào?
A. Năm 179 TCN					B. Năm 40
C. Năm 43						D. Thế kỉ VII
Câu 4: Người đứng đầu làng, xã là ai?
A. Thứ sử người Hán				B. Thái thú người Hán
C. Hào trưởng người Việt				D. Huyện lệnh người Hán
Câu 5: Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?
A. Để đào tạo ra tang lớp người tài, phục vụ cho chính quyền đô hộ
B. Để nô dịch và đồng hoá nhân dân ta
C. Để phát triển văn hoá trên lãnh thổ nước ta
D. Để khai hoá văn minh cho dân tộc ta
Câu 6: Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Âu Lạc là gì?
A. Chiếm ruộng đất bắt dân ta nạp thuế, công nạp
B. Tăng cuồng thuế khoá, lao dịch nặng nề
C. Chia nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị
D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt
Câu 1 và 2 phần Luyện tập tr.81
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời câu hỏi
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Trò chơi “Vòng quay may mắn”
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	C


Câu 1. Lập bảng so sánh về các cuộc khởi nghĩa
	Nội dung so sánh
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	Khởi nghĩa Lý Bí
	Khởi nghĩa Bà Triệu
	Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	Khởi nghĩa Phùng Hưng

	Thời gian bùng nổ
	Năm 40
	Năm 542
	Năm 248
	Năm 713
	Cuối thế kỉ
VII

	Nơi đóng đô của chính quyền tự chủ
	Mê Linh
(Hà Nội)
	Cửa sông
Tô Lịch
(Hà Nội)
	
	Vạn An
(Nghệ An)
	

	Kết quả
	Giành được quyền tự chủ 3 năm nhưng cuối cùng bị đàn áp.
	Giành được quyền tự chủ, dựng nước Vạn Xuân tồn tại gần 60 năm nhưng cuối cùng cũng bị đàn áp
	Chiếm được nhiều huyện lị, khiến cả Giao Châu chấn động nhưng cuối cùng bị đàn áp.
	Giành được quyến tự chủ trong 10 năm nhưng cuối cùng bị đàn áp.
	Giành được quyền tự chủ trong 9 năm nhưng cuối cùng bị đàn áp.

	Ý nghĩa
	Chứng tỏ tinh thần bất khuất của người Việt; cổ vũ các phong trào khởi nghĩa sau này, cho thấy “hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương”
	Cho thấy khả năng “tự làm chủ lấy nước mình” (nước Vạn Xuân), để lại nhiều bài học vể dựng nước và giữ nước, “mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này”
	Không chỉ làm rung chuyển chính quyển đô hộ mà còn góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, tạo đà cho các 

cuộc khởi nghĩa sau này.
	Một trong những cột mốc quan trọng trên con đường đấu tranh đi đến giải phóng đất nước trong thời kì Bắc thuộc.
	Tiếp tục khẳng định quyết tâm giành độc lập, tự chủ của người Việt, mở đường cho những thắng lợi to lớn về sau.


Câu 2. Nhận xét về tinh thần đấu tranh của nhân dân ta: chứng tỏ tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, liên tục, bất khuất của một dân tộc “không chịu cúi đầu”, khiến chính quyền đô hộ của người Hán phải thừa nhận đó là dân tộc “rất khó cai trị”.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét và tổng hợp kết quả
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần Vận dụng SHS trang 81: Em hãy tìm hiểu thêm thông tin từ sách, báo và internet để biết hiện nay có những con đường, trường học, di tích lịch sử nào,... được mang tên Hai Bà Trưng, Lý Bí và Mai Thúc Loan. Điều này gợi cho em suy nghĩ gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời câu hỏi
Dự kiến sản phẩm
- Trường THPT Mai Thúc Loan ở  Xã Thạch Châu - Huyện Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh
- Đường Hai Bà Trưng nằm ở quận 1 và quận 3 TP.HCM, đường Hai Bà Trưng ở Hà Nội
- Trường THPT Lý Nam Đế - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên
Trong phần nhận xét, GV hướng dẫn HS liên hệ để tự rút ra: chứng tỏ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn công lao, đóng góp của những người anh hùng thời kì Bắc thuộc của nhân dân ta.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét và tổng hợp kết quả
4. Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị bài mới
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.....................................................................................................................................
      V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
                                                             Ngày 11 tháng 3 năm 2023
                                                                   Duyệt kế hoạch bài dạy
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